TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN VIẾT XUÂNPHIẾU LUYỆN TẬP SỐ 34

LỚP: 4/ …….
HỌ VÀ TÊN HỌC SINH: ………………………………………………………….
PHIẾU BÀI TẬP Ở NHÀ CHO HỌC SINH KHỐI 4 
TUẦN 27 – MÔN TIẾNG ANH 
I. Kiến thức: (viết mỗi từ 5 lần, không cần viết lại tiếng Việt)
2

shout: hét lớn (la lớn)
chase: đuổi theo
catch: bắt được
meet: gặp gỡ
cross: băng qua
eat: ăn
run: chạy
sit: ngồi
start: bắt đầu
open: mở
II. Bài tập vận dụng: 
Read the story and write true (T) or false (F) – Đọc câu chuyện và điền đúng (T) hoặc sai (F)
THE GINGERBREAD MAN
One day, an old woman makes a special cookie – a Gingerbread Man, The old woman wants to eat him. But the gingerbread Man runs and shouts, “Run, run, run if you can. You can’t catch me, I’m the Gingerbread Man!” The old woman is angry. She chases him. 
The Gingerbread Man meets a cat. The cat wants to eat him, but he runs away. He runs to the river. He wants to cross the river, but he can’t swim. 
There is a fox near the river. “I can swim,” says the fox. “Sit on my head.” The Gingerbread man sits on the fox’s head. The fox starts to swim. “The water is deeper now,” says the fox. “You must sit on my nose.” The Gingerbread Man sits on the fox’s nose. The fox opens its mouth and eats him.
1. The Gingerbread Man is a cookie.			______
2. The old woman runs away.				______
3. The Gingerbread Man meets a cat.			______
4. The cat eats the Gingerbread Man.			______
5. The Gingerbread Man can swim.			______
6. The fox eats the Gingerbread Man. 		______


DẶN DÒ:
· Học sinh xem lại clip bài giảng của tuần trước.
· Học sinh hoàn thành phiếu học tập này từ ngày 27/4/2020 đến ngày 01/5/2020
· Học sinh làm xong có thể chụp bài tập gởi vào nhóm lớp để thông tin đến GV. 
· [bookmark: _GoBack]Đáp án sẽ được gởi lên trang web của trường vào ngày 03/5/2020 (sau khi HS đã hoàn thành bài tập).
CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ PHỤ HUYNH ĐÃ HỢP TÁC.








